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	CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH TRÀ VINH
CĐCS SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

                      Số:      /BC-CĐCS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày      tháng        năm 2024



BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2024,
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn năm 2025

	I. VỀ TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN, CBCCVCLĐ
- Tổng số CBCCVCLĐ: 485 (trong đó: 212 Nữ ); Dân tộc (Khmer: 52, Hoa:08).
- Tổng số đoàn viên công đoàn: 485 (trong đó: 215 Nữ ); Dân tộc (Khmer:52, Hoa:08.).
- Tổng số Đảng viên: 335 (trong đó: 132 Nữ ); Dân tộc (Khmer:25, Hoa:4).
+ Số lượng Ủy viên BCH CĐCS: có 09 ủy viên (trong đó: 05 Nam; 04 Nữ); Dân tộc (Khmer:00, Hoa:00); Đảng viên 09 (trong đó: 05 Nữ; Dân tộc: 00); Trình độ chuyên môn và trình độ chính trị: Trình độ chuyên môn: (Đại học 07, Thạc sĩ 02); Trình độ chính trị: (Cao cấp: 02, Trung cấp: 06, sơ cấp 01).
+ Số lượng thành viên Ủy ban Kiểm tra CĐCS: có 03 ủy viên (trong đó: 03 Nam; 00 Nữ); Dân tộc (Khmer:00, Hoa:00); Đảng viên 03 (trong đó: 00 Nữ; Dân tộc: 00); Trình độ chuyên môn và trình độ chính trị: Trình độ chuyên môn: Đại học 03; Trình độ chính trị: Cao cấp 01 Trung cấp 01, Sơ cấp 01.
+ Số lượng thành viên Ban Nữ công quần chúng CĐCS: có 05 ủy viên (trong đó: 00 Nam; 05 Nữ); Dân tộc (Khmer:00, Hoa:00); Đảng viên: 05 (trong đó: 05 Nữ; Dân tộc: 00.); Trình độ chuyên môn và trình độ chính trị: Trình độ chuyên môn: (Đại học 04; Thạc sĩ: 01); Trình độ lý luận chính trị: (Trung cấp: 01; Sơ cấp: 04)
+ Số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân CĐCS: có 05 ủy viên (trong đó: 05 Nam; 00 Nữ); Dân tộc (Khmer:00, Hoa:00); Đảng viên: 05 (trong đó: 00  Nữ; Dân tộc: 00); Trình độ chuyên môn và trình độ chính trị: Trình độ chuyên môn ( Thạc sĩ: 01; Đại học 04); Trình độ chính trị (Trung cấp 04; sơ cấp 01).
+ Công đoàn cơ sở có 04 CĐBP và 20 Tổ công đoàn trực thuộc.
Đội ngũ CCVCNLĐ hầu hết đã qua đào tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Việc làm, thu nhập, đời sống sinh hoạt của CBCCVCLĐ hầu hết tương đối ổn định; thu nhập tiền lương cao nhất: 15.902.017 đồng/người/tháng, thấp nhất: 4.503.224 đồng/người/tháng, bình quân: 8.846.976 đồng/người/tháng; đời sống sinh hoạt của CBCCVCLĐ nhìn chung đang ở mức độ ổn định;hiện nay CĐCS còn 03 CBCCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2024
1. Công tác tham gia quản lý nhà nước, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống cho CBCCVCLĐ 
	- Công tác phối hợp với thủ trưởng cơ quan: 
Thực hiện tốt các nội dung theo quy định tại Quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền và Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh số 04/QCPH-STNMT-CĐCS ngày 01/3/2024.
Giám đốc Sở TNMT ban hành Quy chế làm việc, trong đó quy định rõ nội dung, cách thức phối hợp làm việc của Lãnh đạo cơ quan và Ban Chấp hành CĐCS[footnoteRef:1]. Trong năm 2024 đạt được kết quả sau:  [1:  Quyết định số 1823/QĐ-STNMT ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở TNMT.] 

- Phổ biến đầy đủ nhanh chóng, kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước. Đặc biệt: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật đất đai 2024, Luật thi đua, khen thưởng (có hiệu lực ngày 01/01/2024).
- Phát động phong trào thi đua đầu năm. Tổ chức phong trào thi đua, điển hình tiên tiến: thi đua lao động sản xuất theo chức năng, nhiệm vụ của ngành được giao, thi đua theo Khối thi đua Khối 7 (UBND tỉnh): đăng cai tổ chức thành công Hội thao Khối năm 2024, Cụm thi đua Cụm 8 (Bộ TNMT); 
- Tổ chức thành công Hội nghị CCVC&NLĐ năm 2024[footnoteRef:2]; ban hành Kế hoạch số 62/KH-STNMT ngày 18/10/2024 phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị CCVC&NLĐ năm 2025, dự kiến ngày 31/12/2024. [2:  Biên bản Hội nghị ngày 28/12/2023; Nghị quyết số 02/NQ-STNMT ngày 29/12/2023; Biên bản ngày 28/6/2024 sơ kết kết quả thực hiện quy chế phối hợp, Nghị quyết Hội nghị CC, VC, NLĐ 6 tháng đầu năm 2024.] 

- Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số: 198/QĐ-STNMT ngày 31/5/2024.
- Vai trò của công đoàn tham gia trong các Ban chỉ đạo, các hội đồng, tổ giúp việc của cấp ủy và cơ quan thành lập như:
- Tham gia đầy đủ các Ban/Hội đồng của chính quyền có liên quan đến quyền lợi của NLĐ, phụ nữ như:
+ Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo. Trên cơ sở Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 25/3/2024 thực hiện công tác Dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024, trong toàn Sở đăng ký 18 mô hình thực hiện “Dân vận khéo” năm 2024.
+ Tham gia hội đồng xét nâng lương thường xuyên cho 18 CCVC&NLĐ; Hội đồng xét kỷ luật 4 người lao động; Hội đồng xét sáng kiến và thi đua-khen thưởng 2024[footnoteRef:3]. [3:  Quyết định số 463/QĐ-STNMT ngày 18/11/2024 của GĐ Sở TNMT v/v kiện toàn Hội đồng xét thi đua, khen thưởng; Quyết định số 419/QĐ-STNMT ngày 21/10/2024 của GĐ Sở TNMT v/v thành lập Hội đồng sáng kiến 2024.] 

- Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra: tham gia Đoàn kiểm tra nội quy, quy chế cơ quan tại Quyết định số 63/QĐ-STNMT ngày 16/02/2024 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; giữ gìn ANTT, an toàn cơ quan tại Quyết định số 109/QĐ-BCH ngày 17/02/2021 của Ban CHQS TPTV về việc kiện toàn Trung đội tự vệ cơ quan; Quyết định số 143/QĐ-STNMT ngày 08/4/2024 của Sở TNMT v/v kiện toàn Đội PCCC Sở TNMT; phối hợp với UBKT Đảng ủy Sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên, cấp ủy viên (4 cuộc); UBKT CĐCS tổ chức kiểm tra 1 cuộc về Điều lệ công đoàn (đã thực hiện xong, kết quả không có vi phạm), 1 cuộc về tài chính CĐCS (đang thực hiện). Trong năm 2024, không có trường hợp vi phạm và không có nhận đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động.
- Cải cách hành chính: kịp thời phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 21/6/2023, Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 và Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh danh mục thủ tục hành chính (với 119 TTHC) lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở TNMT; phối hợp xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 99/KH-STNMT ngày 29/12/2023 về thực hiện Công tác cải cách hành chính năm 2024, đối với việc triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật;…
- Tham gia đóng góp các văn bản dự thảo: 25 văn bản quy phạm pháp luật của Sở TNMT tham mưu HĐND, UBND tỉnh bàn hành; đóng góp 5 Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở TNMT; Trung tâm Kỹ thuật TNMT và Trung tâm Phát triển quỹ đất.
	- Trong năm 2024 CĐCS Sở TNMT tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” do công đoàn cấp trên phát động  với 286 công đoàn viên tham gia.
- Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng ký mô hình “Dân vận khéo” và Công trình thi đua như sau:
+ Mô hình " Dân vận khéo": Vận động nhân dân đồng thuận trong Giải phóng mặt bằng thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đạt 90% trở lên cụ thể:
Tên mô hình: Vận động nhân dân đồng thuận trong Giải phóng mặt bằng thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đạt 90% trở lên.
Địa điểm thực hiện: Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở TNMT.
Thời gian thực hiện: Từ 01/3/2024 đến 15/7/2024.
Kết quả thực hiện:
- Trung tâm Phát triển quỹ đất luôn kết hợp chắc chẽ với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt Hội đồng bồi thường cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (gọi tắt UBND cấp xã) nơi có đất bị thu hồi trong công tác tuyên truyền, vận động người dân về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước để người dân hiểu và đồng thuận.
- Phối hợp với địa phương, với người dân thực hiện tốt công tác kê biên, kiểm đếm, kiểm tra hồ sơ đo đạc, thu thập hồ sơ pháp lý, xác nhận thông tin phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
- Công tác xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án được công khai, minh bạch và lấy ý kiến của địa phương trước khi trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt.
- Công tác lập, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được công khai, lấy ý kiến người bị thiệt hại trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng để xem xét gải quyết đúng quy định.
- Trong thời gain thực hiện mô hình, Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 78 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh (trong đó có 53 công trình chuyển tiếp từ năm 2023 sang). Đã hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 04 dự án; 45 dự án đang triển khai công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt; qua kết quả phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tại các dự án được nhân dân đồng thuận cao, trên 90% từ đó công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ đề ra; 29 dự án đang triển khai thực hiện kê biên kiểm đếm tài sản bị thiệt hại và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 
+ Tổng diện tích đất thu hồi thực hiện các dự án là 4.864.288,4m2;
+ Tổng cộng có 9.107 hộ gia đình, cá nhân và 69 tổ chức bị thiệt hại;
+ Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ước tính khoảng 2.701,5 tỷ đồng.
- Kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước: Công trình thi đua: Thi đua giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đúng hẹn 99% trở lên cụ thể:
Tên Công trình: Thi đua giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đúng hẹn 99% trở lên.
Địa điểm thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở TNMT.
Thời gian thực hiện: Từ 01/3/2024 đến 15/7/2024.
Kết quả thực hiện:
Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai Văn phòng đăng ký đất đai đã dự nhiều buổi làm việc có sự tham gia trực tiếp của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, thành phố. Thông qua các buổi làm việc các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng ký đất đai giải quyết được rất nhiều vấn đề vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Bên cạnh đó Văn phòng đăng ký đất đai đã triển khai tập huấn, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát công tác chuyên môn đồng thời thường xuyên nhắc nhở, uốn nắn các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã và thành phố trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. 
Kết quả thực hiện từ ngày 01/3/2024 đến 15/7/2024 như sau:
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai: Tổng nhận 71.047 hồ sơ, giải quyết được 70.630 hồ sơ đang tạm dừng 12 hồ sơ, chuyển trả 72 hồ sơ, hủy 01 hồ sơ, tiếp tục thực hiện 332 hồ sơ, trễ hẹn 227 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,31 %. Cụ thể:
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận Trung tâm hành chính công tỉnh Trà Vinh: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là: 202 hồ sơ (trong đó: kỳ trước chuyển qua 26 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp trong kỳ 174 hồ sơ; nhận trực tuyến trong kỳ 02 hồ sơ); Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 92 hồ sơ (đúng hạn 91, trễ hạn 01 hồ sơ); tạm dừng 12 hồ sơ; trả lại do không đủ điều kiện giải quyết 72 hồ sơ; hủy 01 hồ sơ, đang giải quyết 25 hồ sơ. Trễ hạn tổng 02 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ quá hạn 0,99 %.
- Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của Văn phòng UBND cấp huyện: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là: 70.845 hồ sơ (trong đó: kỳ trước chuyển qua 128 hồ sơ; tiếp nhận trong kỳ 70.717 hồ sơ); Tổng số hồ sơ đã giải quyết trong kỳ: 70.538 hồ sơ (trong đó: đúng hạn 70.314 hồ sơ; trễ hạn 224 hồ sơ); đang thực hiện 307 hồ sơ, trễ hạn 225 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết quá hạn 0,32 %.
- Kết quả thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan:
+ 100% CC, VC, NLĐ, đoàn viên công đoàn được học tập, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Điều lệ của Công đoàn Việt Nam; nội quy, quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành. Kết quả: Đạt
+ Không có CC, VC, NLĐ, đoàn viên công đoàn vi phạm chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Điều lệ của Công đoàn Việt Nam; nội quy, quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan và tệ nạn xã hội bị tổ chức Đảng, Nhà nước, Đoàn thể chính trị - xã hội xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo trở lên. Kết quả: Không Đạt
+ 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tiếp tục thực hiện tăng cường giáo dục nhận thức để thực hiện tốt hơn nữa các Chỉ thị số 27, 29, 46, 47, 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả: Đạt
+ 100% CC, VC, NLĐ “nói không với tiêu cực” và thực hiện “5 không” (không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham những lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ); 100% CC, VC, NLĐ tiếp công dân hòa nhã, thân thiện. Kết quả: Đạt.
+ Về xây dựng văn bản quy phạm, pháp luật: Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh 12 văn bản QPPL và chỉ đạo, điều hành liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Kết quả: Đạt vượt (24/12 văn bản)
- Về tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải, chất thải: Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý: đạt 99,4%; Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải y tế 100%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom và xử lý đạt trên 99,7%; tại khu vực nông thôn được thu gom và xử lý đạt trên 83,25%; Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: đạt 87,5% trở lên, tiến đến 100% năm 2025. Kết quả: Đạt
+ Về xây dựng nông thôn mới: Hỗ trợ tiêu chí môi trường huyện Tiểu Cần đạt huyện Nông thôn mới nâng cao; Hoàn thành 55% tổng số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao về môi trường; phấn đấu đạt 60% theo Quyết định 852/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh; Cập nhật cơ sở dữ liệu tiêu chí môi trường 100% số xã được công nhận năm 2024, tiến tới hoàn thành 100% số huyện được công nhận vào Quý III/2025. Kết quả: Đạt
+ Thực hiện cải cách hành chính: 100% các thủ tục hành chính được rà soát, bổ sung, điều chỉnh khi có quy định thay đổi (100% được niêm yết công khai); 100% các đơn vị vận hành quy trình thủ tục theo phiên bản ISO 9001:2015 được đánh giá đạt yêu cầu theo đúng chứng nhận; Giải quyết thủ tục hành chính cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tỷ lệ hồ sơ trả đúng hoặc trước hạn: trên 99% trở lên; Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở phải được xây dựng và ban hành bộ thủ tục hành chính theo quy trình ISO điện tử đạt tỷ lệ 98,7%; Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, Mức độ 4. Chỉ tiêu: trong năm 2024 có trên 80% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (tiếp nhận được 3.500 hồ sơ), 30% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (tiếp nhận được 300 hồ sơ); Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho CC, VC, NLĐ của ngành về kỹ năng quản lý, kỹ năng tác nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ ít nhất (3 cuộc/năm); 100% CC, VC, NLĐ thuộc Sở sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ của cá nhân khi có thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đối với các TTHC mà Sở Tài nguyên và Môi trường có cung cấp dịch vụ công). Kết quả: Đạt
+ Về thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp năm 2024: Trên 90% vốn được giao các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành đúng tiến độ thời gian đạt chất lượng, không có trường hợp chậm trễ tiến độ do chủ quan. Kết quả: Chưa Đạt (do chưa đến thời gian đánh giá).

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi đề nghị công nhận CQĐVDN đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023 - 2024.
* Các hoạt động xã hội chăm lo lợi ích của công đoàn:
-  Hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 06 trường hợp với tổng sổ tiền 36 triệu  đồng.
- Hỗ trợ 01 đoàn viên khó khăn về nhà ở: 50 triệu đồng.
- Thực hiện Chương trình “chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường” năm 2024: 02 bé (03 triệu đồng/bé).
- Tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6: 133 cháu với tổng số tiền 31.440.000.
- Tặng quà Tết trung thu năm 2024 cho 329 bé với tổng số tiền 49.350.000 đồng.
- Tặng quà cho 52 đoàn viên người dân tộc Khmer nhân dịp Sendonta năm 2024  với số tiền 13.000.000 đồng.
[bookmark: _GoBack]- Trong năm 2024 Chi thăm hỏi đoàn viên ốm đau, hữu sự đảm bảo kịp thời 324 lượt với tổng số tiền 114.395.000 đồng.
- Vận động thực hiện đóng góp đầy đủ và đúng quy định các loại Quỹ xã hội năm 2024 cụ thể:
+ Quỹ mái ấm công đoàn: 39.030.000 đồng.
+ Quỹ phòng chống thiên tai: 23.189.318 đồng.
+ Quỹ Vì người nghèo: 166.694.904 đồng.
+ Quỹ ủng hộ khu tưởng niệm soạn giả Viễn Châu: 103.668.884 đồng.
+ Quỹ ủng hộ đồng bào Miền Bắc bị lũ lục: 154.188.368 đồng.
2. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CBCCVCLĐ
Thường xuyên triển khai, tuyên truyền, vận động CCVCNLĐ học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản Công đoàn như:
- Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
- Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 22/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020;
- Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không được uống rượu, bia trong giời làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên;
- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” sau khi học tập từng VCNLĐ đã viết bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”;
- Công văn số 752-CV/TU ngày 20/10/2023 của Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh tình trạng vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông và Công văn số 529-CV/ĐUCA ngày 31/10/2023 của Đảng ủy Công an tỉnh về việc hướng dẫn mẫu cam kết gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông;
- Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
- Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
- Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 09/01/2024 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2024. 
- Công văn số 3754-CV/VPTU ngày 15/02/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc sao gửi và thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
- Công văn số 154/LĐLĐ-TNNC ngày 23/02/2024 của Liên Đoàn lao động tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Áo dài” năm 2024 (từ ngày 01/3- 08/2024).
- Công văn số 165-LĐLĐ/TGNC ngày 27/02/2024 của Liên Đoàn lao động tỉnh Trà Vinh về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
- Công văn số 1929-CV/BTGTU ngày 15/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh về việc tuyên truyền Lịch sử tỉnh Trà Vinh giao đoạn 1975-2020.
- Triển khai công văn số 882-CV/TU ngày 12/4/2024 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc tham gia Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dãy biên cương lần thứ III”.
- Kế hoạch số 143-KH/ĐUK ngày 09/5/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Công văn số 60/CĐVC ngày 17/7/2024 về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Trà Vinh” nhiệm kỳ 2023-2028.
- Kế hoach số 98b/KH-TLĐ ngày 04/7/2024 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Tổ chức Cuộc thi sáng tạo các sản phẩm truyền thông về phòng, chống ma túy.
3. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; công đoàn tham gia xây dựng Đảng
- Trong năm 2024 CĐCS kết nạp 30 đoàn viên gia nhập công đoàn.
- Tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2024 theo Công văn số 57/CĐVC ngày 10/6/2024 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức với 05 lượt cán bộ Công đoàn tham gia.
- Tham dự tập huấn Chuyên đề “Phòng, chống ma túy và phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc” theo Kế hoạch số 12/KH-CĐVC ngày 30/9/2024 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh với 02 cán bộ Công đoàn tham gia.
- Kết quả đánh giá xếp loại: Ban hành Quyết định số 90/QĐ-CĐCS ngày 22/10/2024 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn bộ phận trực thuộc theo đó có 4/4 CĐBP được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
* Công tác xây dựng Đảng: giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, đến nay có 02 đồng chí được kết nạp vào Đảng; định kỳ Ban chấp hành có báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn và đề xuất các vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đoàn thể với Đảng ủy Sở.
4. Hoạt động Ban Nữ công quần chúng 
- Triển khai các văn bản liên quan đến hoạt động nữ công, về giới, bình đẳng giới:
+ Triển khai Hướng đẫn số 01/HD-CĐVC ngày 29/02/2024 về nhiệm vụ trong tâm công tác nữ công năm 2024.
+ Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.
+ Hướng dẫn số 01/HD-CĐVC ngày 29/02/2024 của Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024.
+ Công văn số 42/CĐVC ngày 19/3/2024 của Công đoàn viên chức về việc đăng ký và tiếp tục thực hiện Chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường” năm 2024.
+ Kế hoạch số 09/KH-CĐVC ngày 06/5/2024 của Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh về thực hiện Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phát triển trí tuệ trẻ em".
+Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 03/6/2024 của Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2024.
+Bên cạnh đó, quán triệt, thực hiện tốt các phong trào thi đua chuyên đề:
“Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; “Văn hóa, Thể thao”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CCVCNLĐ.
- Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng:
+ Hội thi “Khéo tay hay làm” với môn thi Đổ rau câu (18 thí sinh tham gia) và Căm hoa (09 thí sinh tham dự).
đất. 
+ Thi trò chơi dân gian với môn thi Chuyền chanh và Bịt mắt đập heo
+ Số lượng đại biểu và cổ động viên tham dự: 235.
+ Kinh phí tổ chức: 52.600.000 đồng.
- Chỉ đạo các CĐBP tích cực vận động nữ đoàn viên công đoàn hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” theo Công văn số 154/LĐLĐ-TGNC ngày 23/02/2024 về việc tổ chức các hoạt “Tuần lễ Áo dài” năm 2024 (từ ngày 01/3 08/3/2024). Kết quả đã vận động hơn 10 chiếc áo dài đã qua sử dụng được quyên góp để tặng cho nữ lao động, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; Duy trì việc mặc áo dài vào lễ chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần.
- Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở tổ chức phát động thi đua trong nữ CBCCVCLĐ. Ngay từ đầu năm 2024, có 100% nữ đoàn viên đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đăng ký danh hiệu thi đua công đoàn “Lao động tiên tiến” và các danh hiệu thi đua khác do Chính quyền và CĐCS phát động.
- Tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội do công đoàn cấp trên phát động và ngành phát động; tích cực đóng góp các loại quỹ do đơn vị và địa phương phát động:
+ Thực hiện vận đông CBCCVCLĐ đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn” năm 2024 theo Công văn số 33/CĐVC ngày 26/01/2024 của CĐVC.
- Tổ chức Hội thi Tiếng hát Karaoke chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) theo Kế hoạch số 12/KH-CĐCS ngày 23/9/2024.
+ Số lượng đại biểu và cổ động viên tham dự: 366.
+ Kinh phí tổ chức: 58.200.000 đồng.
- Các hoạt động chăm lo các cháu thiếu nhi là con CBCCVCLĐ nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tổng kết năm học, tết Trung thu và các hoạt động khác.
- Công tác giám sát kiểm tra thực hiện chính sách, chế độ đối với lao động nữ tại đơn vị. BTTND không có thực hiện KTGS riêng đối với lao động nữ.
5. Công tác tài chính công đoàn
Việc thu chi, quản lý tài chính Công đoàn, nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn; việc lập dự toán, báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn được Công đoàn cơ sở thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và Quy chế thu, chi, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn cơ sở.
6. Công tác kiểm tra công đoàn 
- Xây dựng các văn bản pháp lý làm cơ sở cho hoạt động của Ủy ban kiểm tra trong năm 2024: Xây dựng, ban hành: 1) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm tra; 2) Họp phân công nhiệm vụ cho ủy viên UBKT và phụ trách công đoàn bộ phận thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.
- Triển khai thực hiện theo Kế hoạch hoạt động năm 2024:
+ Hoàn thành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn (1 cuộc, 1 đơn vị: CĐPB văn phòng đăng ký), kết quả: không có vi phạm;  Lập thủ tục Kiểm tra tài chính Công đoàn cơ sở cùng cấp (1 cuộc, đang thực hiện, chưa có kết quả.
+ Thực hiện giám sát thường xuyên: Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, với các nội dung: 1) Việc thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn cơ sở; Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động Công đoàn cơ sở; Việc thực hiện nhiệm vụ của các Ban thuộc Công đoàn cơ sở thực hiện theo Kế hoạch hoạt động năm 2024; Việc thực hiện các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp công đoàn và chính quyền do Công đoàn cơ sở ban hành; Chế độ báo cáo định kỳ năm 2024. Kết quả: cơ bản tốt, không có vi phạm; riêng chế độ báo cáo định kỳ đôi lúc còn chậm trễ thời gian.
- Giải quyết những khiếu nại, tố cáo: Trong năm không phát sinh đơn thư.
III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ  
1. Đánh giá
* Ưu điểm:
- Luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy Sở, Ban Lãnh đạo Sở và Công đoàn cấp trên tạo điều kiện thuận lợi để ổn định tư tưởng, giáo dục tác phong về giao tiếp, tuyên truyền pháp luật và nội quy, quy chế cơ quan; đã hỗ trợ kịp thời về vật chất và động viên tinh thần khi CĐV gặp khó khăn trong cuộc sống; Chấp hành tốt các quy định về dân chủ cơ sở trong các hội nghị công chức, người lao động, được kiến nghị trực tiếp... giúp công chức, người lao động biết tương đối đầy đủ thông tin về tình hình chung của đơn vị; quyền lợi của CĐV được bảo đảm. Chính vì vậy, công chức và người lao động an tâm công tác.
- Đội ngũ VCNLĐ hầu hết đã qua đào tạo, trẻ, khỏe, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề nghiệp, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. 
* Khuyết điểm, hạn chế:
Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên đến các công đoàn viên mặc dù triển khai. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế do hầu hết các thành viên Ban chấp hành và các tổ trưởng công đoàn đều giữ vai trò kiêm nhiệm, khá bận việc về chuyên môn. 
- Công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên chủ yếu triển khai qua hệ thống I-Office nên chưa được cụ thể hóa và đi vào chiều sâu.
- Một số đoàn viên trẻ nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của đoàn viên, chưa phát huy hết vai trò, năng lực và trách nhiệm của mình, do vậy đối với các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,... còn hạn chế, đời sống văn hóa tinh thần chưa phong phú.
- Công tác tuyên truyền đến CCNLĐ còn hạn chế chủ yếu qua mạng nội bộ, không có thời gian hội họp trực tiếp vì công việc chuyên môn quá nhiều. Đặc biệt là việc nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của CĐV chưa sát.
- Các phong trào thi đua do công đoàn tổ chức, phát động hiệu quả chưa cao, chưa lôi cuốn đông đảo CCNLĐ tham gia. Vì chưa tạo được sự phối hợp đồng bộ công đoàn cấp trên với công tác chuyên môn trong tổ chức chỉ đạo thi đua. 
* Nguyên nhân ưu, khuyết điểm: 
- Ban Chấp hành CĐCS chủ yếu kiêm nhiệm, nên thời gian dành cho hoạt động Công đoàn chưa nhiều, từ đó các hoạt động phong trào và hoạt động công đoàn chưa thật sự đổi mới, lôi cuốn VCNLĐ tham gia.  
- CĐCS có 4 CĐBP trực thuộc lực lượng CCVCNLĐ trải rộng xuống cấp huyện loại hình công việc chuyên môn khá đặc thù, do đó, việc tập hợp CCVCNLĐ tham gia tập luyện hưởng ứng các hoạt động phong trào còn hạn chế. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí chủ yếu của Công đoàn là thu từ đoàn viên đóng góp, việc chi cho các hoạt động phong trào không đảm bảo, ảnh hưởng đến tinh thần của đoàn viên. 
2. Kiến nghị:
- Với Đảng, Nhà nước, Công đoàn:
+ Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho Ban chấp hành Công đaonf để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.
+  Quan tâm hơn nữa và  tạo điều kiện để CCVCNLĐ có thể tham gia tốt các hoạt động do Công đoàn  phát động.
- Với cấp ủy Đảng, lãnh đạo của cơ quan, đơn vị:
+ Thật sự quan tâm thiết thực hơn nữa về đời sống tinh thần và vật chất cho những CĐV khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Duy trì và làm tốt hơn nữa hàng năm tổ chức cho CCNLĐ được khám chữa bệnh đúng tuyến; tổ chức nghỉ dưỡng, du lịch cho CĐV đúng nghĩa.
+ Tăng cường công tác bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, như: Đề nghị phúc đáp cho công chức về số ngày nghỉ của phép năm, nếu nghỉ chưa hết số ngày nghỉ của phép năm theo Bộ Luật lao động thì có được trả số tiền theo Bộ Luật lao động không.
+ Cần có sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ của đơn vị trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025  
- Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy Trà Vinh, Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Trà Vinh, Nghị quyết đại hội CĐCS gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lớn của dân tộc Việt Nam và quốc tế. 
- Tham mưu với Đảng ủy Sở, phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2025. Vận động cán bộ, đoàn viên CBCCVCLĐ thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội nghị CBCCVC; 06 tháng đầu năm phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế làm việc và Nghị quyết Hội nghị CBCCVC.
- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ năm 2025 kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng đối với CBCCVCLĐ.
- Thực hiện tốt việc công khai báo cáo dự toán, báo cáo quyết toán thu - chi tài chính công đoàn và sử dụng các loại quỹ  năm 2024 đúng quy định.
- Cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua chấm điểm, đánh giá, xếp loại CĐCS năm 2024; phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp theo chỉ tiêu của Đảng ủy Sở đề ra, duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc họp của ban chấp hành, các ban quần chúng của CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong cơ quan trong sạch vững mạnh.
- Vận động cán bộ đoàn viên, CBCCVCLĐ tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động xã hội, đóng góp các loại quỹ xã hội đạt và vượt chỉ tiêu phân bổ.
Trên đây Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công đoàn năm 2025 của CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Trân trọng báo cáo./.
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